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       s : 21/2018/DS-ST 

N   : 01-10-2018  

V/v “Tranh c  p   p   n    

vay tài sản”. 

                  Ủ                

        –       –           

 

NHÂN DANH  

                       Ủ                
 

                                               
 

                                           

   m p  n –     t a p i n t a: Bà Lê Thị Trúc Li h. 

  c   i t  m n  n d n:   

1/. Ông Đặ   Thế N hiệp. 

2/. Ông Nguyễ  Hữu Phước. 
 

                : ông Huỳ h Sa Rê  là Thư    T a     h   d   hu ệ  

     L     
 

                                                không tham gia phiên 

tòa. 
 

Trong n    01 th    10  ăm 2018 t i tr  s  T a     h   d   hu ệ       

L     t  h Tr  Vi h m  phiê  t a   t    s  th m c     hai v     th     s : 

174/2018/TLST-DS ngày 25 tháng 5  ăm 2018 v  “ ran  c  p   p   n  vay tài 

sản” the   u ết  ị h  ưa v     ra   t    s : 204/2018/ ĐXXST-DS,      

27/8/2018  iữa c c  ư    s : 
 

N uy n  ơn: N    h    TM P  ưu Điệ  L  Địa ch  tr  s  chí h: Đườ   T, 

phườ       uậ  H  th  h ph  H  Nội  N ười   i diệ  the  ph p  uật: Ô   Ph m 

Doãn S  chức v : Tổ   Gi m   c  

 

N ười  ại diện   p p  p c a n uy n  ơn:      h u Viễ  T – Chuyên viên 

 i m s t h  t  ộ   t i N    h    TM P  ưu  iệ  L Chi nhánh T the   u ết  ị h 

ủ  qu    s : 94/2018/ Đ-LienVietPostBank.CNTV, ngày 18/4/2018. 

Địa ch  s : Đườ   H, th  h ph  T  t  h Tr  Vi h (có mặt). 
 

 

Bị  ơn:     Trầ  Vă  T  si h  ăm 1970 (vắ   mặt  h    có    d ).  

N i Đă      HKTT: ấp C, xã P  hu ệ     t  h Tr  Vi h   hỗ   hiệ   a : ấp 

G, xã H  hu ệ  C  t  h Tr  Vi h  
 

          Ụ   : 
 

Theo  ơn k ởi kiện, tại bản k ai và tại p i n t a  ại diện t eo  y quyền c a 

Ngân hàng  M P Bưu  iện L Chi nhánh T trình bày: N    h    TM P  ưu  iệ  L 

Chi nhánh T  ã    hợp  ồ   tí  d    s  0750-16/HĐTD-LPB.TV ký ngày 

02/8/2016 cho ông Trầ  Vă  T va  200 000 000  ồ    m c  ích va  tiêu dù    

phư    thức ch  va  ch  va  từ    ầ    ãi suất va  the  qu   ị h của N    h    t i 

thời  iểm  i i        ãi suất  ợ qu  h   bằ   150%  ãi suất tr    h    Thời h   va  

60 th     ể từ      bê  va   hậ  ti   va    ợ   c tr  trong 60  ỳ  từ  ỳ thứ 01  ế  
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 ỳ 59 tr  3 334 000  ồ   v        10 h    th      ỳ cu i tr  3 294 000  ồ    ược 

tr  v            h    tr   ợ  ãi  ãi  ược tr  h    th    the   ỳ tr   ợ v    s  ti    ã 

tr   ế       13/4/2018 v     c 56 678 000  ồ     ãi 28 223 151  ồ     

 

Do ông T  ã vi ph m   hĩa v  tr   ợ the  hợp  ồ   tí  d     N    h     ã 

 hi u  ầ       hị bằ   vă  b    êu cầu bê  va  v   th c hiệ    hĩa v  tr   ợ the  

hợp  ồ   tí  d     ã     Tu   hiê  bê  va  v    h    chịu th c hiệ    hĩa v  tr  

 ợ  ã va  ch  Ngân hàng. 
 

Nay   i diệ  Ngân hàng  êu cầu     T ph i có   hĩa v  tr   ợ ch  Ngân hàng 

TM P  ưu  iệ  L tổ   s  ti   tí h  ế       01 th    10  ăm 2018    157.109.525 

 ồ   (tr     ó v     c 143 322 000  ồ     ợ  ãi tr    h   11.364.769  ồ     ợ  ãi 

qu  h   2.422.756  ồ  ) v  ti    ãi ph t si h the  hợp  ồ   tí  d    s  0750-

16/HĐTD-LP  TV         02/8/2016 ch   ế   hi tha h t         hết  ợ ch  

Ngân hàng. 
 

 ị         Trầ  Vă  T vắ   mặt  ê   h    có  ời trì h b    
 

V   iệ   ã  ược T a    tiế  h  h h a  i i  hi u  ầ   hư       Trầ  Vă  T 

vắ   mặt d   ó  h    tiế  h  h phiê  h a  i i  ược v  qu ết  ị h  ưa v     ra   t 

    

T i phiê  t a h m  a      Trầ  Vă  T  ã  ược triệu tập hợp  ệ  ầ  thứ hai 

 hư   vắ   mặt  h    có    d   
 

  Ậ   Ị    Ủ        : 
 

Sau  hi   hiê  cứu c c t i  iệu có tr    hồ s  v      ược th m tra t i phiê  

t a v  că  cứ v    ết qu  tra h t    t i phiê  t a  Hội  ồ     t     hậ   ị h: 
 

[1]  ề t ủ tụ  tố tụ g: T i phiê  T a h m  a      Trầ  Vă  T    bị      ã 

 ược triệu tập hợp  ệ  ầ  thứ 02  hư   vắ   mặt  h    có    d   că  cứ  h    2 

Đi u 227  Đi u 228  ộ  uật t  t    d   s   Hội  ồ     t    tiếp t c   t      
 

 ề xá  đị   qua   ệ tra     ấ : The   êu cầu  h i  iệ  của   u ê      

thì        v     “tra h chấp hợp  ồ   va  t i s  ” thuộc th m qu    của T a    

the  qu   ị h t i  h    3 Đi u 26  Đi u 35  ộ  uật t  t    d   s   
  

[2]  ề   i  ụ g vụ á : 

 

X t  êu cầu của N    h    TM P  ưu  iệ  L: Vào ngày 02/8/2016 cho ông 

Trầ  Vă  T va  s  ti   200 000 000  ồ     ãi suất 11%/ ăm   ãi suất  i u ch  h 

12%/ ăm   ãi suất  ợ qu  h   bằ   18%/ ăm  thời h   va  60 th      ợ   c tr  

tr    60  ỳ  từ  ỳ 01  ế   ỳ 59 tr  3 334 000  ồ   v        10 h    th      ỳ cu i 

tr  3 294 000 ồ  . Từ      02/8/2016  ế       13/4/2018 ôn  Trầ  Vă  T  ã tr  

cho Ngân hàng TMCP  ưu  iệ  L s  ti   v     c 56 678 000  ồ    ti    ãi 

28 223 151  ồ    c   thiếu   i s  ti   tí h  ế       01 th    10  ăm 2018    

157.109.525  ồ   (tr     ó v     c 143 322 000  ồ     ợ  ãi tr    h   11.364.769 

 ồ     ợ  ãi qu  h   2.422.756  ồ  ), như vậ   việc ông T va  ti   v  tr  ti   va  

hàng tháng ch  N    h    TM P  ưu  iệ  L    có thật. 
 

 ă  cứ Đi u 91  ộ  uật t  t    d   s  qu   ị h  ư    s  có  êu cầu T a    

b   vệ qu    v   ợi ích hợp ph p của mì h thu thập cu   cấp  ia   ộp ch  T a    

t i  iệu chứ   cứ  ể chứ   mi h ch   êu cầu của mì h    có că  cứ v  hợp ph p  
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N    h    TM P  ưu  iệ  L  ã cu   cấp chứ   cứ chứ   mi h ch   êu cầu của 

mì h        Trầ  Vă  T có va  ti   Ngân h    thể hiệ  the  hợp  ồ   tí  d    s  

0750-16/HĐTD- LPB/TV, ngày 02/8/2016,  iấ       hị  i i       iêm  hế ước 

 hậ   ợ s  0750-16/KU-LPB.TV, ngày 02/8/2016 và  ã tr  h    th    the  the  

thuậ  tr    hợp  ồ   tí  d     ược s  ti   v     c 56 678 000  ồ    ti    ãi 

28 223 151  ồ  . 
 

X t thấ         hợp  ồ   va  ti   có  ỳ h   v  có  ãi suất   hi  ế  h   tr   ợ  

ông T  h    tr  hết s  ti     c v  s  ti    ãi ch  N    h       vi ph m   hĩa v  tr  

ti   của bê  va    
 
 

Từ  hữ   c  s   êu trê     hĩ  ê  chấp  hậ   êu cầu của Ngân hàng TMCP 

 ưu  iệ  L  buộc     Trầ  Vă  T ph i tr  ch  Ngân hàng TMCP  ưu  iệ  L s  ti   

tính  ế       01 th    10  ăm 2018    157.109.525  ồ   (tr     ó v     c 

143 322 000  ồ     ợ  ãi tr    h   11.364.769  ồ     ợ  ãi qu  h   2.422.756 

 ồ  ). 
 

[3] Về  n phí dân sự sơ t  m:     Trầ  Vă  T ph i chịu án phí the  qu   ị h 

của ph p  uật, Ngân hàn   h    ph i chịu    phí v  sẽ  ược h    tr    i ti   t m 

ứ      phí  
 

Vì c c lẽ tr n, 
 

Q  Ế   Ị   
 

 ă  cứ vào các Đi u 463  Đi u 466  Đi u 468  Đi u 470  ộ  uật D   s   ăm 

2015;  h    3 Đi u 26   h    1 Đi u 35  Đi u 91   h    3 Đi u 144  Đi u 147  

 h    2 Đi u 227  Đi u 228  Đi u 273  ộ  uật T  t    d   s ; Đi u 26 N hị qu ết 

s  326/2016/U TV H14       30/12/2016 của Ủ  ba  thườ   v   u c hội qu  

 ị h mức thu  miễ    i m  thu   ộp  qu      v  s  d       phí   ệ phí T a   ; Đi u 

26 Luật thi h  h    d   s    
 

 uyê  xử:  

1.  hấp  hậ       h i  iệ  của Ngân hàng TM P  ưu  iệ  L. 

Buộc     Trầ  Vă  T có   hĩa v  tr  ch  Ngân hàng TM P  ưu  iệ  L s  

ti   tí h  ế       01 th    10  ăm 2018    157.109.525  ồ   (tr     ó v     c 

143 322 000  ồ     ợ  ãi tr    h   11.364.769  ồ     ợ  ãi qu  h   2.422.756 

 ồ  ). 

“Kể từ      02/10/2018  h ch h    va  c   ph i tiếp t c chịu  h    ti    ãi 

qu  h   của s  ti    ợ   c chưa tha h t     the  mức  ãi suất m  c c bê  thỏa thuậ  

tr    hợp  ồ   ch   ế   hi tha h t          h     ợ   c      Trườ   hợp tr    

hợp  ồ   tí  d     c c bê  có thỏa thuậ  v  việc  i u ch  h  ãi suất ch  va  the  

từ   thời  ỳ của Ngân hàng ch  va  thì  ãi suất m   h ch h    va  ph i tiếp t c 

thanh toán cho Ngân hàng cho vay the  qu ết  ị h của T a    cũ   sẽ  ược  i u 

ch  h ch  phù hợp với s   i u ch  h  ãi suất của Ngân hàng ch  va ”  

V     phí d   s  s  th m:     Trầ  Vă  T ph i  ộp 7.855.000  ồ    Ngân 

hàng TMCP  ưu  iệ  L  h    ph i  ộp    phí  

H    tr    i ch  N    h    TM P  ưu  iệ  L 3 704 000  ồ   ti   t m ứ   
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án phí the  biê   ai thu ti   s  AA/2015/ 0017304 ngày 23/05/2018 d   hi c c Thi 

h  h    d   s  hu ệ    thu.  

2.   c  ư    s  có qu      m      h    c   tr    thời h   15       ể từ 

     tu ê       ư    s  vắ   mặt t i phiê  t a h ặc  h    có mặt  hi tu ê     m  

có    d  chí h      thì thời h    h    c   tí h từ       hậ   ược b      h ặc  ược 

t      t hợp  ệ  
 

“ rườn    p bản  n, quyết  ịn   ư c t i  àn  t eo quy  ịn  tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự, t ì n ười  ư c t i  àn   n, n ười p ải t i  àn   n d n sự có 

quyền t ỏa t uận t i  àn   n, quyền y u cầu t i  àn   n, tự n uyện t i  àn   n 

 oặc bị cưỡn  c ế t i  àn   n t eo quy  ịn  tại c c Điều 6, 7 và Điều 9 Luật t i 

 àn   n d n sự; t ời  iệu t i  àn   n  ư c t ực  iện t eo quy  ịn  tại Điều 30 Luật 

  i  àn   n d n sự”.    

 
 

N     ậ   

-TAND t  h  

-VKSND hu ệ   t  h  

-  THADS hu ệ   

-  c  ư    s   

-Lưu  

  .      Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  

  ẩm   á  –   ủ tọa   iê  tòa 

( ã ký tê  và đó g  ấu) 
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